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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 229/BC-HĐND
   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 28  tháng 10 năm 2021


BÁO CÁO

Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh

trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện sự phân công, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII như sau: 
I. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định việc hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch COVID-19
Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 2327/TTr-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định việc hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban Văn hóa - Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Theo quy định tại điều 17, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: “Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng” và theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước: Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ.”
Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để chia sẽ, hỗ trợ người dân, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là hết sức cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
2. Về nội dung dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội có ý kiến như sau: 
- Về quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết đã được cơ quan tham mưu lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động, các sở, ban ngành có liên quan và các thành viên UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
- Về nội dung dự thảo nghị quyết:

+ Quy định việc không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 đối với trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (trừ học sinh tiểu học), học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh là đúng với quy định của pháp luật (tại Điều 17, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài và có thể bùng phát trở lại thì việc ưu tiên nguồn lực dành cho phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội là trên hết, trước hết. Vì vậy, việc quy định ngân sách nhà nước không cấp bù phần học phí không thu của học kỳ I, năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục công lập là sự chia sẽ khó khăn đối với ngân sách tỉnh trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

+ Quy định việc hỗ trợ học phí đối với trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh học tại các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập được ngân sách Nhà nước cấp bù  học phí bằng mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về kéo dài thời gian áp dụng các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thu học phí năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là đúng với quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 
+ Các quy định khác trong dự thảo nghị quyết đưa ra đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, có đủ các căn cứ pháp lý, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hiện nay. Quá trình thẩm tra các kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội và các Ban HĐND tỉnh đã được cơ quan tham mưu soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh. 
Vì vậy, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết quy định việc hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như tờ trình đề nghị của UBND tỉnh.
II. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần 8)
Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 2383/TTr-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần 8), Ban Văn hóa - Xã hội có ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết, căn cứ pháp lý của việc ban hành Nghị quyết

Trong những năm qua, cùng với quá trình đô thị hóa, các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Đồng Hới không ngừng được mở rộng, phát triển. Nhiều tuyến đường được xây dựng mới, bên cạnh đó một số tuyến đường cũ được nâng cấp, điều chỉnh giới hạn để phù hợp với quy hoạch đô thị. Nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý hành chính, trong thực hiện giao dịch của các tổ chức, cá nhân và góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần 8) tại kỳ họp lần này là cần thiết, đúng thẩm quyền HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 16 của Quy chế Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ: “Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố; công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng”.

2. Về nội dung dự thảo nghị quyết
Qua nghiên cứu nội dung dự thảo nghị quyết và khảo sát thực tế, Ban Văn hoá - Xã hội có ý kiến như sau: 

- Về quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết: Việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần thứ 8) đã tuân thủ các quy định của Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thông tin
(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về đặt tên, đổi tên đường phố và các công trình công cộng, cụ thể: Đã niêm yết công khai để Nhân dân trên địa bàn biết và tham gia góp ý; đã có ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn như: Sở Văn hóa - Thể thao, Hội đồng tư vấn đặt tên đường. 
 - Về nội dung dự thảo Nghị quyết: Có 44 tuyến đường được dự kiến đặt tên, đổi tên, trong đó: đặt tên cho 33 tuyến đường; sử dụng tên đã có cho 10 tuyến đường kéo dài; đổi tên cho 01 tuyến đường (do sai sót về chữ lót của danh nhân tại Nghị quyết số 99/2008/NQ-HĐND, ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc đặt tên đường, phố thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lần thứ 4). Việc lựa chọn tên các danh nhân để đặt tên cho các tuyến đường lần này đã được xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phù hợp với công trạng của các danh nhân, quy mô, vị trí của các tuyến đường và đặc điểm, điều kiện địa bàn dân cư có tuyến đường đi qua; phù hợp với quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ban Văn hoá - Xã hội thống nhất và đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần 8) tại kỳ họp lần này, đồng thời đề nghị UBND tỉnh một số vấn đề sau:

 Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng, các địa phương kiểm tra, rà soát để đặt tên cho các tuyến đường đã được đưa vào sử dụng, có dân cư ở nhưng hiện chưa được đặt tên. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc tổ chức gắn biển tên đường, không để xảy ra tình trạng gắn biển không đúng quy định, sai sót khi in tên các danh nhân trên biển tên đường, đồng thời sớm xây dựng ngân hàng tên đường của tỉnh một cách có hệ thống, khoa học.

III. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030
Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 2258/TTr-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, Ban Văn hóa - Xã hội có ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành nghị quyết
Tỉnh Quảng Bình hiện có 195.748 thanh niên trong độ tuổi (từ 16 đến 30), chiếm 22,3% dân số toàn tỉnh. Đây là lực lượng lao động dồi dào, luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. 
Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm: Ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tại địa phương để thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên” và theo quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030: “UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030…”.
Như vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030 là rất cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
Dự thảo nghị quyết đã đề ra được mục tiêu tổng quát, các mục tiêu, chỉ tiêu  cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong dự thảo Nghị quyết đã được cụ thể hoá để thực hiện mục tiêu và cơ bản sát với tình hình thanh niên của tỉnh. Quá trình thẩm tra Ban Văn hoá  - Xã hội đã kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa. Vì vậy, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết như tờ trình đề nghị của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh sau khi Nghị quyết được thông qua, cần sớm xây dựng và ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. 
IV. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý để ban hành dự thảo Nghị quyết

Theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 19, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: “Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội: Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ và chăm sóc người mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và người có hoàn cảnh khó khăn khác. Quyết định biện pháp phòng, chống dịch bệnh; biện pháp thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh”.
Tỉnh Quảng Bình vừa trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 phức tạp trong cộng động, với số ca lây nhiễm nhanh tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong khi nguồn lực, cơ sở vật chất của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp và sự nỗ lực, đồng lòng, chung sức của Nhân dân đến nay tỉnh ta đã từng bước kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể bùng phát các đợt dịch mới với các biến chủng mới bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu. 
Để đáp ứng yêu công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh theo nguyên tắc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19” và duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Thì việc Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

Nội dung dự thảo Nghị quyết bảo đảm phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật có liên quan, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh; đã đề ra một số biện pháp phù hợp để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo nghị quyết.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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�Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ.





